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THỨ TIẾT 

GIÁO VIÊN DẠY GIÁO DỤC THỂ CHẤT GIÁO VIÊN DẠY QUỐC PHÒNG_AN NINH 

T.Đông T.Hải T.Nghĩa T.Phương T.Sơn T.Phúc T.Quốc T.Tân 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1     11.7  11.10  11.8        

2     11.5  11.11  11.2  11.7  11.8  11.10  

3  10.2      12.3   11.7  11.8 12.5 11.10 12.8 

4  10.10      12.3      12.5  12.8 

5  10.3      10.4      12.2  12.10 

6  10.8      10.11      12.2  12.10 

3 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

4 

1     11.6  11.11  11.2        

2     11.4  11.1  11.3  11.6  11.2  11.11  

3  10.9  10.1  12.10   11.9  11.6  11.2 12.6 11.11  

4  10.10  10.5  12.10        12.6   

5  10.8  10.6  12.9        12.1   

6  10.7    12.9        12.1   

5 

1     11.5            

2     11.7      11.5      

3           11.5      

4                 

5                 

6                 

6 

1     11.4  11.1          

2     11.6  11.10    11.4  11.1    

3  10.9  10.1    10.4  12.7 11.4  11.1   12.9 

4  10.2  10.6    10.11  12.7      12.9 

5  10.3  10.5    12.5  12.2      12.4 

6  10.7      12.5  12.2      12.4 

7 

1         11.3    11.9    

2         11.8  11.3  11.9    

3  12.4  12.6     11.9  11.3      

4  12.4  12.6             

5  12.8    12.1        12.7  12.3 

6  12.8    12.1        12.7  12.3 


